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BAN BIÊN SOẠN

Trưởng ban
GS.TS Lê Quý Phượng

Phó ban
ThS. Nguyễn Mạnh Phú
TS. Trần Hồng Quang
PGS.TS Lê Thiết Can
ThS. Nguyễn Thanh Bình

Các thành viên
ThS. Nguyễn Trọng Nguyên
ThS. Nguyễn Công Quân
ThS. Nguyễn Hồng Sơn
ThS. Hồ Hải
TS. Nguyễn Hoàng Minh Thuận
TS. Phạm Hoàng Tùng
ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn
ThS. Hà Thị Kim Dung
ThS. Nguyễn Bảo Ninh
Ông Lê Hải Đăng
Ông Lê Sỹ Đồng
Ông Nguyễn Phi Hoàng

Hình ảnh
Trung tâm Thông tin - Tư liệu TDTT và các đơn vị trực thuộc Trường

Lưu hành nội bộ
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Trường Đại học Thể dục thể thao 
TP. Hồ Chí Minh đến nay đã trải 
qua chặng đường 40 năm xây 
dựng, phát triển và hội nhập, với 

những dấu ấn trong sự nghiệp giáo dục, 
đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Thể 
dục thể thao của đất nước với các tên gọi 
sau: Trường Cán bộ Thể dục thể thao miền 
Nam (28/1/1976 ), Trường Trung học Thể 
dục thể thao Trung ương II, Trường Đại 
học Thể dục thể thao II (18/9/1985) và 
nay là Trường Đại học Thể dục thể thao 
TP. Hồ Chí Minh.

40 năm - một chặng đường gần nửa 
thế kỷ đồng hành cùng đất nước từ ngày 
thống nhất, Trường Đại học Thể dục thể 
thao TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những 
thành tựu đáng tự hào. Từ địa điểm trường 
không có, cơ sở vật chất vô vàn khó khăn 
ngay ngày đầu thành lập, đội ngũ cán bộ, 
giảng viên không ngừng được bổ sung về 
số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu trong công tác đào tạo các bậc 
học từ phổ thông năng khiếu đến đại học, 
cao học và nghiên cứu sinh. Nhiều thế hệ 

sinh viên, học viên được đào tạo từ trường 
đã trưởng thành, bổ sung nguồn nhân lực 
lớn trong lĩnh vực quản lý, giảng dạy, huấn 
luyện, thi đấu thể thao và nghiên cứu khoa 
học cho nền TDTT nước nhà. Đạt được 
những thành quả trong chặng đường 40 
năm qua (1976 – 2016), đó là nhờ sự nỗ 
lực lớn của tập thề cán bộ, giảng viên, 
người lao động; sự quan tâm lãnh đạo của 
các cấp Ủy Đảng, của Tổng cục Thể dục 
thể thao, Ủy ban Thể dục thể thao (trước 
đây), nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch và các địa phương, các cấp, ngành, tổ 
chức chính trị, đoàn thể, các viện, trường, 
trung tâm trong nước và quốc tế thông 
qua sự phối hợp, hỗ trợ đào tạo và nghiên 
cứu khoa học dưới nhiều hình thức đa 
dạng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà 
trường có quyền tự hào về những kết quả, 
thành tựu đã đạt được. Năm tháng sẽ qua 
đi, nhưng chắc chắn nhà trường sẽ đúc kết 
những bài học kinh nghiệm quý giá trong 
chặng đường 40 năm qua để hướng đến 
sự phát triển toàn diện trong xu thế hội 

nhập quốc tế với mục tiêu phấn đấu trở 
thành “Trường Đại học thể dục thể thao 
mạnh, có uy tín cao trong nước, khu vực 
và thế giới”.

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập, thay mặt Lãnh đạo Trường, tôi bày tỏ 
sự biết ơn sâu sắc đến tất cả những tập 
thể, cá nhân đã và đang đóng góp công 
sức, năng lực và tâm huyết cho sự phát 
triển và xây dựng được thương hiệu mạnh 
như hiện nay của trường. 40 năm - một 
chặng đường thông qua tư liệu ảnh phản 
ánh những dấu ấn của quá trình xây dựng, 
phát triển và hội nhập, từ những gì đạt 
được hôm nay là cơ sở nền tảng, chúng ta 
có quyền tự hào, hy vọng về sự phát triển 
mạnh mẽ và bền vững của Trường trong 
tương lai.

Trân trọng cám ơn !

Thay mặt Lãnh đạo Trường
Hiệu trưởng
NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng

Lời nói đầu

Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện -  
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thư chúc mừng của đồng chí Vương Bích Thắng -  
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao

Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Trường 

Các cán bộ của Trường từng lãnh đạo ngành TDTT 

Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ

Tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị 

Các đơn vị trực thuộc Trường

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Hợp tác quốc tế 

Công đoàn Trường

Các giảng viên Trường  
được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý 

Cựu sinh viên tiêu biểu 
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Toàn cảnh Trường Đaị học 
Thể dục Thể thao TP.HCM
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NHỮNG
PHẦN 

THƯỞNG
cAO QUÝ 

cỦA
ĐẢNG VÀ

NHÀ 
NƯỚc

Năm 2016: Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2)
theo Quyết định số 1276 QĐ/CTN ngày 23/6/2016

Huân chương Lao động hạng Ba  
do nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

trao tặng năm 2011

Năm 2011: Được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba  
theo Quyết định số 612 QĐ/CTN ngày 22/4/2011
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- Năm 1995: Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
theo Quyết định số 707 KT/CT ngày 22/11/1995

- Năm 2006: Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất
theo Quyết định số 506/2006 QĐ/CTN
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Đ/c Phạm Gia Khiêm -  
Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng 
Chính Phủ cùng đoàn công tác đến 
thăm Trường năm 2003

Đ/c Hà Quang Dự - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng,  
Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao cùng đoàn công tác 
đến thăm Trường năm 1997

Đ/c Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư TW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước  
trong lần đến thăm Trường năm 2015

Đ/c Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, 
TT&DL thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân 
chương Độc lập hạng Ba cho Trường tại Lễ kỷ niệm 35 năm 
thành lập năm 2011
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Đ/c Tạ Quang Chiến -  
Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể thao 
đến dự buổi lễ khai giảng  
của Trường vào năm 1977

Đ/c Đặng Thị Bích Liên Thứ trưởng Bộ VH,TT & DL 
làm việc với Trường năm 2015

Đ/c Nguyễn Danh Thái - Bộ trưởng,  
Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao đến 
thăm và làm việc với Trường năm 2005.

PGS.TS Lê Bửu - Tổng cục Trưởng Tổng cục 
Thể thao tới dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành 

lập trường năm 1996
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NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH,TT & DL trao 
bằng “Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2015” cho Hiệu 
trưởng - NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng

Đ/c Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH,TT & DL và đ/c Vương Bích Thắng - 
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm việc với Trường năm 2016

Đ/c Huỳnh Vĩnh Ái - Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban TDTT phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 
thành lập trường năm 2006

cÁc ĐỒNG cHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚc , BỘ 
ĐẾN THĂM TRƯỜNG

cÁc ĐỒNG cHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚc , BỘ 
ĐẾN THĂM TRƯỜNG
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cÁc 
cÁN BỘ 

TRƯỜNG 
TỪNG 
LÃNH 
ĐẠO 

NGÀNH 
THỂ Dục 

THỂ THAO

PGS.TS Mai Văn Muôn
- Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.
- Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.
- Nguyên Chủ tịch Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam.

GS.TS Dương Nghiệp Chí
-  Nguyên Phó Tổng cục trưởng thường trực Tổng cục Thể dục 

thể thao (trực thuộc chính phủ).
-  Nguyên Cục trưởng Cục Thể dục thể thao 

trực thuộc Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao.

PGS.TS Lâm Quang Thành
- Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.
- Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.
- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao.

GS.TS Lê Quý Phượng
- Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.
- Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.
- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao.
- Nguyên Giám đốc Bệnh viện thể thao.
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HIỆU TRƯỞNG QUA cÁc THỜI KỲ PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA cÁc THỜI KỲ
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PGS.TS MAI VĂN MUÔN
(1976 - 1980)

PGS.TS NGUYỄN HIỆP
Quyền Hiệu trưởng

(1998 - 2001)

GS.TS DƯƠNG NGHIỆP CHÍ
(1980 - 1983)

PGS.TS LÂM QUANG THÀNH
(2001 - 2011)

TS PHẠM VĂN XẸN
(1983 - 1998)

GS.TS LÊ QUÝ PHƯỢNG
(2011 đến nay)

GS.TS LÊ NGUYỆT NGA
(1981 - 1996)

PGS.TS NGUYỄN THIỆT TÌNH
(1981 - 2002)

ĐỖ QUANG ẤM
(1989 - 2002)

THS NGUYỄN MẠNH PHÚ
(1996 đến nay)

GS.TS NGUYỄN XUÂN SINH
(2003 - 2008)

PGS.TS LÊ THIẾT CAN
(2014 đến nay)

TS TRẦN HỒNG QUANG
(2014 đến nay)
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Đ/C ĐỖ QUANG ẤM
(1989 - 1992)

Đ/C NGUYỄN THIỆT TÌNH
(1987 - 1989)

BÍ THƯ cHI ỦY, ĐẢNG ỦY  
QUA cÁc THỜI KỲ

Đ/C MAI VĂN MUÔN
(1978 - 1980)

Đ/C NGUYỄN HỮU BẰNG
(1992 - 1999)

Đ/C NGUYỄN THANH BÌNH
(2015 đến nay)

Đ/C TRẦN BẢY
Bí thư Chi bộ
(1976 - 1978)

Đ/C PHẠM VĂN XẸN
(1980 - 1987)

Đ/C NGUYỄN MẠNH PHÚ
(1999 - 2003; 2010 - 2015)

Đ/C NGUYỄN XUÂN SINH
(2003 - 2005; 2005 - 2010)



TỔ cHỨc 
ĐẢNG

VÀ
cÁc 

ĐOÀN 
THỂ 

cHÍNH TRỊ

Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối, đ/c Văn Thị Minh Hương - Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối chụp hình lưu niệm với đoàn 
đại biểu Đảng bộ Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh
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ĐẢNG BỘ TRƯỜNG KÝ Ức QUA cÁc KỲ ĐẠI HỘI cHI BỘ - ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Tiền thân là Chi bộ Trường Cán bộ Thể dục thể thao miền Nam được thành lập từ năm 
1976 với số lượng đảng viên là 8 đồng chí. Trải qua 40 năm, Đảng bộ Trường luôn 
hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công 

tác tư tưởng và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Trường được Đảng bộ khối các trường 
Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh 3 
năm liền 2003, 2004, 2005 và năm 2015 được Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hiện nay, Đảng bộ có 9 
chi bộ trực thuộc (trong đó có 1 chi bộ sinh viên) với 120 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng 
bộ trường có 7 đồng chí.

Đại hội Chi bộ - Trường Trung học TDTT
nhiệm kỳ 1976 - 1978

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 1997 - 1999

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 1978 - 1980

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 1999 - 2001
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Toàn cảnh Đại hội Đảng viên lần thứ XIII,  
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 2003 -2005

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 2010 -2015

Đ/c Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng - Nguyên ủy viên 
BCH Đảng bộ Trường Nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 2005 - 2010

Bổ sung đ/c Nguyễn Hồng Sơn và đ/c Nguyễn Trọng Nguyên 
vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Nguyễn Thanh Bình Bí thư Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Trọng Nguyên Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn Ủy viên

Đ/c Nguyễn Tiên Tiến Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh Ủy viên

Đ/c Nguyễn Bảo Ninh Ủy viên

Đ/c Vũ Việt Bảo Ủy viên



cÁc ĐƠN 
VỊ TRỰc
THUỘc 

TRƯỜNG

Tập thể lãnh đạo và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường
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Hiệu trưởng: NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng
Phó Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Mạnh Phú, TS Trần Hồng Quang, PGS.TS Lê Thiết Can

Đ/c Nguyễn Văn Tấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTT&DL trao quyết định bổ nhiệm  
Phó Hiệu trưởng cho hai đồng chí: PGS.TS Lê Thiết Can và TS Trần Hồng Quang

BAN GIÁM HIỆU
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PHÒNG TỔ cHỨc cÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ có chức 
năng tham mưu cho Hiệu trưởng 
về công tác tổ chức bộ máy nhà 
trường, tổ chức nhân sự, chế độ 
chính sách, xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng, bổ nhiệm, luân 
chuyển; thi đua khen thưởng, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Ông Trần Bảy; ông Nguyễn Bá Đường, ông Đặng 
Xuân Cư, ThS Nguyễn Mạnh Phú; ThS Ngô Anh Tú; 
ThS Nguyễn Trọng Đức; ThS Nguyễn Công Quân;  
ThS. Đỗ Ngọc Sơn.

Bà Bùi Thị Bích Nguyệt, ông Bùi Minh Tấn, ThS Nguyễn Ngọc 
Tuấn, ThS Nguyễn Thị Hương, ThS. Nguyễn Thị Hương Liên, 
ông Phạm Phú Vinh...

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thanh Bình.
-  Phó Trưởng phòng: ThS Hà Thị Kim Dung;  

ông Đặng Đức Dũng.
-  Viên chức, người lao động: bà Hoàng Thị Hạnh Lê;  

bà Nguyễn Thị Hương Nhài; ông Phan Tiến Lực; bà Lê Thị 
Mai; bà Lê Thị Nguyệt Minh, ông Ngô Văn Hà.

- Tập thể: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013.
-  Cá nhân: Bằng Thủ tướng Chính phủ: ThS Nguyễn Thanh Bình 

(2013), ThS Hà Thị Kim Dung (2014), ông Đặng Đức Dũng 
(2014).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ



HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP36 HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP 37

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công 
tác đào tạo đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ TDTT. Các 
nhiệm vụ của phòng: Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn 
trường cho từng khóa học, năm học; lập thời khóa biểu; theo dõi kế 
hoạch giảng dạy; lập kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm…

ThS Vũ Mạnh Hùng, ThS Trần Mạnh Nghĩa, ông Phạm Khắc Việt, 
ThS Nguyễn Tiến Hữu, ThS Ngô Xuân Tăng, ThS Bùi Thị Nga, ThS 
Nguyễn Thanh Bình, ông Lê Đức Hậu, ThS Lê Hồng Khôi ...

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

-  Trưởng phòng: TS Trần Hồng Quang – Phó Hiệu trưởng phụ 
trách Đào tạo

-  Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Phước Xuân Mai; TS Nguyễn 
Thị Hoàng Dung.

-  Viên chức, người lao động: ThS Bùi Thị Hường; ThS Phạm 
Thanh Giang; ThS Nguyễn Thị Minh Thủy; ThS Nguyễn Minh 
Hiếu; ThS Mai Thị Hồng Hạnh; ThS Nguyễn Cảnh Công; ThS 
Nguyễn Tấn Minh Thanh; ThS Võ Thị Bích Liễu; ông Nguyễn 
Quang Thưởng; ông Trần Phi Phông; bà Lê Thị Thanh Mây; 
ông Trần Văn Tuấn.

-  Tập thể: Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 
Ba (2013).

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Phước 
Xuân Mai (2014)

GS.TS Lê Nguyệt Nga, TS Phạm Văn Xẹn, ông Phạm Xuân 
Anh; ông Vũ Đức Thành, ông Đặng Xuân Lai; PGS.TS Nguyễn 
Hiệp, ThS Nguyễn Trọng Nội; ThS Lương Khương Thượng; 
ThS Nguyễn Thị Mùi, PGS. TS Nguyễn Tiên Tiến, PGS.TS Lê 
Thiết Can, TS Vũ Việt Bảo.



HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP38 HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP 39

PHÒNG HÀNH cHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính, Quản trị có 
chức năng tham mưu cho Hiệu 
trưởng về các hoạt động nghiệp 
vụ hành chính văn phòng của nhà 
trường và công tác lập kế hoạch 
quản lý và phát triển cơ sở vật 
chất, trang thiết bị. Các nhiệm vụ 
của phòng: Tổ chức quản lý việc 
sử dụng con dấu; văn thư, lưu trữ; 
thực hiện kế hoạch xây dựng, sữa 
chữa cơ sở vật chất, an toàn trật 
tự cơ quan…

Bà Bùi Thị Thu Cúc, ThS Vũ Mạnh Hùng, ông 
Trần Văn Quang, ông Trần Nhật Ngọc, ông 
Lê Công Lân, ông Phạm Đình Phong, ThS Vũ 
Văn Dũng, bà Lê Thị Ba, bà Vũ Thị Lan, bà 
Nguyễn Thị Hoa, bà Trần Thị Toàn, bà Ngô 
Thị Thu, bà Trần Thị Xiêm, ông Nguyễn Duy 
Chức, ông Lê Đình Xuân, ông Phạm Thanh 
Hải, ông Nguyễn Văn Trịnh, ông Nguyễn 
Văn Quang...

Chức năng & nhiệm vụ
Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng phòng: ThS Hồ Hải
- Phó Trưởng phòng: ThS Vũ Đình Mai
-  Viên chức, người lao động: ông Đặng Quang Tuân; bà Phạm 

Thị Xuân; ông Nguyễn Văn Khương; ông Nguyễn Đình Thuận; 
ông Nguyễn Văn Bách; ông Phạm Văn An; ôngTạ Minh Phúc; 
ông Vũ Quang Tứ; ông Lê Văn Nghĩa; ông Trần Bá Tình; ông 
Vũ Trường Tam; bà Lê Thị Mộng Hà; ông Nguyễn Đức Tý; ông 
Nguyễn Hồng Phong; ông Nguyễn Văn Toàn; ông Đàm ngọc 
Hồng; ông Nguyễn Thái Sơn; ông Nguyễn Đức Cong; ông 
Khổng Minh Nguyễn; bà Trần Thị Thúy Liên.

- Tập thể: Huân chương Lao động hạng Ba (2013).
-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: ThS Hồ Hải (2014), 

ThS Vũ Đình Mai (2014), ông Nguyễn Văn Khương (2013)
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, ông Đỗ Quang Ấm, 
ông Đặng Xuân Lai, ông Trần Văn Đạo, ông 
Trần Cảnh Huề, ThS Nguyễn Mạnh Phú, ThS 
Ngô Anh Tú, ThS Nguyễn Trọng Đức, ThS 
Nguyễn Thị Mùi, ThS Nguyễn Thanh Bình, 
ông Võ Văn Dung, ông Nguyễn Thanh Bình, 
ThS Nguyễn Hồng Sơn, ông Phạm Thanh 
Bình; ThS Nguyễn Công Quân, ThS Trần 
Mạnh Nghĩa, ThS Nguyễn Văn Sung, ThS 
Huỳnh Châu, ThS Hoàng Tuấn Anh...

Cán bộ quản lý tại đơn vị 
qua các thời kỳ

Cán bộ, nhân viên
đã từng công tác tại đơn vị
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Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ

PHÒNG TÀI Vụ

Phòng tài vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về 
công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính theo quy định 
của pháp luật. Các nhiệm vụ của phòng: Tổ chức công tác 
lập dự toán, kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh 
phí từ ngân sách hoặc kinh phí của trường, thực hiện các 
hoạt động thu chi trong trường.

Bà Nguyễn Thị Dung, bà Ôn Kiến Phương, bà Bùi Thị Thu 
Dung, ông Trương Hải Tùng, ThS Nguyễn Thị Thúy Nga

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng phòng: ThS Nguyễn Trọng Nguyên
-  Viên chức, người lao động: bà Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn 

Thị Loan; bà Lỗ Thị Thảo; bà Lê Thị Thúy; ông Nguyễn Ngọc 
Hùng; bà Nguyễn Thị Hoa.

-  Tập thể: Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba (2013).

-  Cá nhân: 
- Huân chương lao động hạng Ba: ThS Nguyễn Trọng Nguyên 
(2014) 
- Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ: bà Nguyễn Thị Hồng 
(2013)

Bà Vũ Thị Hằng; ông Ngô Văn Hà, bà Nguyễn Thị Thanh 
Xuân, bà Nguyễn Thị Thu Hà.
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PHÒNG cÔNG TÁc cHÍNH TRỊ

ThS Nguyễn Xuân Dung, ThS Đặng Đức Xuyên, TS Đàm Tuấn 
Khôi, PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến, ông Thành Xuân Toàn, ThS 
Nguyễn Ngọc Tiên, ThS Vũ Mạnh Hùng, ông Nguyễn Hiếu Hà, 
bà Trần Thị Lan Hương, ThS Nguyễn Công Quân, ThS Nguyễn 
Văn Bắc, ông Lê Công An, ông Lê Văn Tú, ông Nguyễn Văn Hậu, 
ThS Phan Thùy Dương, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ThS Đoàn Lê 
Xuân Hạnh, ông Nguyễn Đức Hiếu...

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Phòng Công tác chính trị có chức năng về công tác chính trị và 
quản lý sinh viên trong Nhà trường. Các nhiệm vụ của phòng: 
Quản lý hồ sơ, cấp, sao các loại văn bản theo quy định của pháp 
luật và của nhà trường cho học viên, sinh viên, tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ cho học viên, sinh viên, quản lý ký túc xá…

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng phòng: ThS Nguyễn Bảo Ninh.
- Phó Trưởng phòng: ThS Lê Văn Hưng.
-  Viên chức, người lao động: ThS Thông Hùng Chính; ThS 

Nguyễn Mộng Toàn; ThS Võ Nhựt Thanh; ThS Phạm Quốc 
Nam; ông Cao Xuân Vinh; ông Phan Đình; ThS Nguyễn Thị 
Hoài Thương; ThS Phạm Văn Hưng; ông Nguyễn Văn Công; 
ông Nguyễn Phi Hùng; ông Lê Việt Anh.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh hiệu 
tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen các năm 
2007; 2014.

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: ThS Nguyễn Bảo 
Ninh (2013), ThS Lê Văn Hưng (2014)

Ông Vũ Đức Thành; ông Vũ Phú Thịnh; ThS Nguyễn 
Mạnh Phú; TS Trần Hồng Quang; ThS Trần Mạnh Nghĩa; 
ThS Nguyễn Thanh Bình.

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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PHÒNG HỢP TÁc QUỐc TẾ

Phòng hợp tác quốc tế có chức năng tham 
mưu cho Hiệu trưởng trong công tác hợp 
tác quốc tế. Các nhiệm vụ của phòng: Xây 
dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trong đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, tập huấn, thi 
đấu thể thao; quản lý chuyên gia người 
nước ngoài liên hệ công tác và học tập tại 
trường; hướng dẫn cá nhân trong Trường 
làm thủ tục hồ sơ đi nước ngoài…

PGS.TS Bùi Trọng Toại ThS Trần Thảo Nguyên; ThS Lê Văn Hưng,  
bà Nguyễn Thị Thảo.

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng phòng: TS Phạm Hoàng Tùng
-  Viên chức, người lao động: ThS Phạm Thành Vinh;  

ThS Hoàng Mạnh Hùng; bà Lê Đồng Thảo Vy...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc nhiều năm liền và được tặng bằng khen (2012).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO cHẤT LƯỢNG GIÁO Dục

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham 
mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà 
nước về các vấn đề liên quan đến kiểm tra, thanh tra, công tác 
thi và đảm bảo chất lượng giáo dục. Các nhiệm vụ của phòng: 
Tham mưu về công tác khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, thanh tra 
việc chấp hành các quy chế, quy định; kiểm tra thanh tra công 
tác tuyển sinh, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ…

PGS.TS Lê Thiết Can, TS Vũ Việt Bảo…

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay

Thành tích đã đạt được

- Trưởng phòng: ThS Đặng Đức Xuyên
- Phó Trưởng phòng: TS Lưu Văn Quang.
-  Viên chức, người lao động: ThS Ngô Hồng Việt; ThS Đặng 

Thị Xuân Dịu; ThS Phạm Thị Thủy Tiên; ThS Nguyễn Thị Thu 
Nhiên; ThS Nguyễn Thị Hoài; ThS Lương Thị Hồng Gấm; ThS 
Nguyễn Đức Thọ; ông Hoàng Hải Nam; ông Hồ Hoàng Trí 
Anh, ThS Nguyễn Xuân Hiệp.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc nhiều năm liền và được Thủ Tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen (2014)

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: bà Đặng Xuân Dịu 
(2014).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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KHOA SAU ĐẠI HỌc

Khoa Sau đại học có chức năng đào tạo và quản lý đào tạo thạc sĩ, trình độ tiến sĩ trong các lĩnh 
vực TDTT. Tổ chức quản lý các lớp bồi dưỡng TDTT trong và ngoài trường. Nhiệm vụ của khoa: Xây 
dựng chương trình, kế hoạch, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; tổ chức hoạt động nghiên 
cứu khoa học, tổ chức quản lý quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành TDTT. Tổ 
chức công tác tuyển sinh sau đại học hàng năm.

PGS.TS Bùi Trọng Toại, ThS Nguyễn Phước Xuân Mai.

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phó Hiệu trưởng - phụ trách: PGS.TS Lê Thiết Can
- Phó Trưởng khoa: TS Lưu Thiên Sương
-  Viên chức, người lao động: ThS Nguyễn Phan Thảo Nguyên; ThS 

Phạm Thị Phương Loan; ThS Đỗ Duy Hải; bà Cao Thị Thắng.

- Tập thể: Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2014).
-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: PGS.TS Lê Thiết 

Can (2013), TS Lưu Thiên Sương (2014)

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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KHOA GIÁO Dục THỂ cHẤT

Khoa Giáo dục thể chất là đơn vị quản lý hành chính cơ sở 
của trường, trực thuộc Ban Giám Hiệu. Được thành lập trên 
cơ sở sát nhập từ hai khoa Lý luận TDTT và Lý luận Cơ sở nhằm 
đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng 
dạy của Trường theo Quyết định số 353 QĐ/ĐH II - TC của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Tp.HCM, ngày 
12/10/2007. Chức năng của Khoa là đào tạo cử nhân TDTT 
chuyên ngành Giáo dục thể chất. Chịu trách nhiệm xây dựng 
chương trình, giáo trình, giáo án và giảng dạy các môn học: Lý 
luận và phương pháp TDTT; Giáo dục học đại cương; Giáo dục 
học TDTT; Tâm lý học đại cương; Tâm lý học TDTT; Thể thao 
trường học; Giao tiếp sư phạm. Quản lý sinh viên, tổ chức các 
hoạt động văn - thể - mỹ, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kỹ 
năng thực hành xã hội cho sinh viên.

ThS Ngô Anh Tú, ThS Dương Thế Hiền.

GS.TS Lê Văn Lẫm, ông Đặng Xuân Lai, ông Phạm Xuân Anh, 
ông Dương Đình Thu, PGS.TS Nguyễn Hiệp; ThS Nguyễn 
Trọng Nội...

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị
(kể cả bộ Lý luận)

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng khoa: TS Lương Thị Ánh Ngọc.
- Phó Trưởng khoa: ThS Nguyễn Nam Hải.
-  Giảng viên và nhân viên hiện nay: TS Tạ Hoàng Thiện; TS Lê 

Thị Mỹ Hạnh; ThS Nguyễn Thị Hương; ThS Nguyễn Thị Ánh; 
ThS Nguyễn Ngọc Bích Vân; ThS Đinh Thị Quyền; ông Vũ 
Trọng Phóng; ông Đinh Văn Quý.

-  Tập thể: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 02 lần (2006 
& 2013).

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: TS Lương Thị Ánh 
Ngọc (2012).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

Khoa Huấn luyện thể thao có chức năng đào tạo và quản 
lý đào tạo cử nhân TDTT chuyên ngành Huấn luyện thể 
thao. Xây dựng chương trình, kế hoạch, biên soạn giáo 
trình, tài liệu tham khảo; tổ chức hoạt động nghiên cứu 
khoa học, tổ chức quản lý quá trình đào tạo các môn 
học cơ bản như: Học thuyết huấn luyện thể thao; huấn 
luyện thể thao hiện đại; thể thao chuyên nghiệp và nhà 
nghề; tuyển chọn và đạo tạo vận động viên.

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến
- Phó Trưởng khoa: TS Lý Vĩnh Trường
-  Giảng viên và nhân viên hiện nay: ThS Hoàng Đức Quý; ThS 

Hồ Hoàng Tuấn Anh; ThS Nguyễn Thị May; ThS Đặng Văn 
Giáp; ông Bùi Văn Hưng, ThS Phan Bá Quân, bà Châu Ngọc 
Mai Thy, ThS Nguyễn Khánh Duy.

-  Tập thể: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 
tập thể lao động xuất sắc năm 2010 và năm 2015.

-  Cá nhân: Huân chương Lao động hạng Ba : PGS.TS Nguyễn 
Tiên Tiến (2014).

ThS Lương Khương Thượng, ThS Huỳnh Thúc Phong,
TS Nguyễn Thị Hoàng Dung, ThS Lê Hồng Khôi.

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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KHOA Y SINH HỌc THỂ Dục THỂ THAO

Khoa Y Sinh học Thể dục thể thao có chức năng đào tạo và 
quản lý đào tạo cử nhân TDTT chuyên ngành Y Sinh học TDTT. 
Các nhiệm vụ của khoa: Xây dựng chương trình, kế hoạch, biên 
soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; tổ chức hoạt động nghiên 
cứu khoa học, tổ chức quản lý quá trình đào tạo các môn học 
cơ bản như: Giải phẩu; sinh lý; sinh hóa; sinh cơ; Y học TDTT; 
Vệ sinh học TDTT.

Ông Trần Cảnh Huề, BS Nguyễn Thị Tươi; BS Đặng Trần Lập; 
ông Nguyễn Đăng Lập, BS Lê Tiến Nam, ông Nguyễn Hữu 
Quang, bà Nguyễn Thị Phước Lai, ThS Phạm Thu Thủy, ông 
Nguyễn Quý Bình...

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng khoa: TS Đàm Tuấn Khôi
-  Phó Trưởng khoa: TS Trịnh Toán;  

PGS.TS Nguyễn Đăng Chiêu.
-  Giảng viên và nhân viên: TS Hoa Ngọc Thắng; ThS Đàm Anh 

Tuấn; ThS Trần Văn Đúng; ThS Đinh Tấn Thảo; ông Lê Đức 
Thọ; ThS Phạm Văn Dũng; ông Bùi Ngọc Anh Tuấn; ông Phan 
Thái Anh.

-  Tập thể:  
- Huân chương lao động hạng ba (2014); 
- Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen (2011).

-  Cá nhân:  
-  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  

TS Đàm Tuấn Khôi (2012), TS Trịnh Toán (2015).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ

PGS.TS Trịnh Hùng Thanh.
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KHOA QUẢN LÝ THỂ Dục THỂ THAO

Khoa Quản lý TDTT đào tạo cử nhân thể dục 
thể thao đáp ứng yêu cầu quản lý, hướng dẫn, 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý và các 
hoạt động thể dục thể thao của các cơ sở, tổ 
chức ở trong và ngoài ngành TDTT, phục vụ 
sự nghiệp phát triển TDTT Việt Nam. Chương 
trình đào tạo hiện đại với các giáo trình được 
cập nhật mới nhất về xu hướng kinh doanh - 
tiếp thị, tổ chức các sự kiện thể thao, lễ hội...
của thế giới, sinh viên khi ra trường không chỉ 
có đủ năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động 
trong ngành thể thao nói riêng mà còn trong 
lĩnh vực tổ chức các loại sự kiện nói chung.

PGS.TS Lâm Quang Thành, ThS Nguyễn Trọng Đức. ThS Nguyễn Nam Hải, ThS Huỳnh Trí Thiện. 

Cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng Khoa: TS Nguyễn Hoàng Minh Thuận
- Phó Trưởng khoa: TS Chu Thị Bích Vân
-  Giảng viên và nhân viên hiện nay: TS Nguyễn Thị Thảo Vy, ThS 

Phạm Thị Hiên, ThS Huỳnh Thị Thủy Chynh, ThS Nguyễn Thị 
Thanh Trà, ThS Nguyễn Thanh Tú, ThS Nguyễn Thành Công, 
ThS Nguyễn Thị Ngọc Út, ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Huỳnh 
Trí Thịnh, ông Phạm Xuân Trường, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, 
bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

-  Tập thể: 
- 5 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (từ 
năm 2011 - 2015); 
- 02 năm đạt được danh hiệu “Bằng khen của Bộ trưởng” 
(2013 & 2015).

-  Cá nhân:  
-  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  

TS Nguyễn Hoàng Minh Thuận (2013)

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN LÝ LUẬN MÁc - LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ cHÍ MINH

Bộ môn Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí minh có chức năng tổ chức giảng 
dạy các môn học không chuyên, ngành 
lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Các nhiệm vụ của Bộ môn: Xây dựng 
chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, 
giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo liên 
quan đến các môn học; tổ chức hoạt động 
NCKH; Tổ chức giảng dạy các môn học: 
Những nguyên lý Mác – Lênin; Tư tưởng 
Hồ Chí Minh; Đường lối Đảng cộng sản 
Việt Nam…

Ông Vũ Phú Thịnh, ThS Nguyễn Tiến Dũng, TS Phạm Lê 
Quang.

ThS Nguyễn Tiến Hữu, ThS Nguyễn Thanh Bình, ThS Lê Thị 
Hiếu Thảo, ThS Nguyễn Thanh Long.

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

-  Phó Hiệu Trưởng, phụ trách bộ môn:  
ThS Nguyễn Mạnh Phú

- Phó Trưởng Bộ môn: bà Đỗ Thị Huệ
-  Giảng viên: ThS Ninh Bá Vinh; ThS Lê Mai Quỳnh Dương; 

ông Nguyễn Văn Thật; bà Dương Thị Chuyên.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc nhiều năm liền và được Thủ Tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen (2014).

-   Cá nhân:  
 -  Huân chương Lao động hạng Ba: 

ThS Nguyễn Mạnh Phú (2011).
   - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: bà Đỗ Thị Huệ (2014).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Bộ môn ngoại ngữ có chức năng 
tổ chức giảng dạy các môn ngoại 
ngữ theo quyết định của Hiệu 
trưởng. Các nhiệm vụ của Bộ 
môn: Xây dựng chương trình, kế 
hoạch giảng dạy, học tập; Xây 
dựng nội dung chương trình, giáo 
trình, giáo án, tài liệu tham khảo 
liên quan đến các môn học; tổ 
chức hoạt động NCKH; Tổ chức 
giảng dạy các môn học: Anh văn; 
Trung văn, Pháp Văn…

Bà Lê Thị Thúy Phượng; ThS Nguyễn Công Quân… Bà Vũ Thị Chanh, bà Hoàng Thị Kim Chinh,  
bà Đỗ Thị Bạch Yến.

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phó Trưởng, phụ trách Bộ môn: ThS Lê Thị Quỳnh Loan
- Phó Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn My Hương Lan
-  Giảng viên: TS Võ Thị Quỳnh Trang, ThS Lý Thị Thanh Thảo; ông 

Nguyễn Hoàng Dũng; ông Nguyễn Văn Thanh; ThS Nguyễn 
Lê Hạnh Phúc; ThS Khương Bá Hào; ThS Nguyễn Bạch Ngọc; 
ThS Trần Thảo Nguyên,

Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến.

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN ĐIỀN KINH

Bộ môn Điền kinh có chức năng đào tạo và 
quản lý đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa 
học thuộc lĩnh vực chuyên ngành Điền kinh. 
Các nhiệm vụ của bộ môn. Các nhiệm vụ của 
bộ môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch 
giảng dạy, học tập; Xây dựng nội dung chương 
trình, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo 
liên quan đến các môn học; tổ chức hoạt động 
NCKH; Tổ chức giảng dạy các môn học: Chạy; 
Nhảy; Ném Đẩy…

Ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Văn Đạo,
ThS Nguyễn Đình Cách.

Bà Nguyễn Thị Minh, bà Nguyễn Thị Mỹ, ông Nguyễn Văn 
Toàn, ông Thành Xuân Toàn, ông Nguyễn Duy Linh, ông 
Nguyễn Mạnh Cường, ông Lê Hoàng Nam, ThS Hồ Hải, ThS 
Lê Công Bằng, ThS Ngô Thị Thì...

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phụ trách bộ môn: TS Phạm Hoàng Tùng
-  Phó Trưởng bộ môn: Ông Cao Thanh Vân;  

ThS Huỳnh Văn Ngon
-  Giảng viên: ThS Nguyễn Anh Thuận; ThS Nguyễn Thị Thu 

Sương; ThS Nguyễn Văn Tạng; ThS Võ Văn Hảo; ông Diệp 
Thanh Phong; ThS Đoàn Kim Bình; bà Phan Thị Diễm.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc nhiều năm liền và được tặng Bằng khen của 
Bộ (2014).

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: ông Cao Thanh 
Vân (2012), ThS Huỳnh Văn Ngon (2013)

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚc

Bộ môn Thể thao dưới nước có chức năng đào 
tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành thể thao dưới nước. 
Các nhiệm vụ của bộ môn: Xây dựng chương 
trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; xây dựng 
nội dung chương trình, giáo trình, giáo án, tài 
liệu tham khảo liên quan đến các môn học; tổ 
chức hoạt động NCKH; Tổ chức giảng dạy các 
môn học trong bộ môn và cho các khoa khác 
trong trường theo kế hoạch giảng dạy đã được 
Hiệu trưởng phê duyệt.

Ông Đào Công Sanh; TS Trần Văn Thạnh;
TS Nguyễn Sĩ Hà, bà Bùi Thị Xuân; ThS Lê Anh Tuấn; ThS 
Trần Thị Minh Thoa.

Ông Đổng Quốc Cường, ông Tạ Anh Quân, 
ThS Ngô Tuấn Thông...

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Thị Mỹ Linh
- Phó Trưởng Bộ môn: ThS Vũ Văn Dũng
-  Giảng viên: ThS Mai Toàn Thịnh; ThS Phạm Văn Tuân;  

ThS Nguyễn Thị Tứ; ThS Phạm Thị Ngọc Chi; ThS Cao Huỳnh 
Mẫn Đạt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc nhiều năm liền và được tặng Bằng khen của Bộ VH,TT 
& DL (2013; 2015).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN BÓNG cHUYỀN - BÓNG RỔ - BÓNG NÉM

Bộ môn Bóng chuyền - Bóng rổ - Bóng ném có chức năng đào 
tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên 
ngành Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném. Các nhiệm vụ của Bộ 
môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; xây 
dựng nội dung chương trình, giáo trình, giáo án, tài liệu tham 
khảo liên quan đến các môn học; tổ chức hoạt động NCKH; Tổ 
chức giảng dạy các môn học trong bộ môn và cho các khoa khác 
trong trường như: Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, trò chơi 
vận động…

TS Nguyễn Thành Lâm, ThS Nguyễn Xuân Dung.

Ông Kim Duy Hợi, ông Đỗ Văn Chanh, ông Hà Tiến Nhung, 
ông Đỗ Văn Nhâm, Ông Nguyễn Văn Luật; ông Võ Quang 
Minh; TS Đặng Hà Việt; TS Phạm Quang Bản, ThS Nguyễn 
Ngọc Tiên, TS Trần Hùng, ThS Huỳnh Thúc Phong, TS Lưu 
Văn Quang...

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng Bộ môn: ThS Đặng Đức Xuyên
-  Phó Trưởng bộ môn: ThS Phan Ngọc Huy, TS Nguyễn Trần Phúc, 

TS Phạm Hùng Việt.
-  Giảng viên: TS Lương Cao Đại; ThS Đỗ Thị Vĩnh Linh; ThS Lê Anh 

Duy; ThS Trần Hoàng Kim; ThS Võ Phạm Nha; ông Nguyễn Văn Tài; 
bà Bùi Thiện Mến, ThS Phan Thanh Cảnh; ThS Lê Minh Thiện; ThS 
Phan Kiều Hưng; ThS Tô Quang Trung; ThS Từ Thanh Quang; ông 
Trần Hiến Chương; ông Nguyễn Trọng Tú; ông Nguyễn Văn Mười.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen năm 
2013; 2015, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2014).

-  Cá nhân: Huân chương Lao động hạng Ba: ThS Đặng Đức 
Xuyên (2014).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN BÓNG ĐÁ - ĐÁ cẦU - cẦU MÂY

Bộ môn Bóng đá – Đá cầu – Cầu mây có chức 
năng đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành Bóng đá – Đá cầu 
– Cầu mây. Các nhiệm vụ của Bộ môn: Xây dựng 
chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; xây 
dựng nội dung chương trình, giáo trình, giáo án, tài 
liệu tham khảo liên quan đến các môn học; tổ chức 
hoạt động NCKH; Tổ chức giảng dạy các môn học 
trong bộ môn và cho các khoa khác trong trường 
theo kế hoạch giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê 
duyệt.

Ông Vũ Mạnh Hùng; ông Nguyễn Hữu Bàng; ThS Phan 
Thống Nhất; ThS Nguyễn Hồng Sơn; ông Hồ Thu.

Ông Nguyễn Văn Hòa; ông Đoàn Minh Xương, ông Vũ Thanh 
Tùng, ThS Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, TS Lý Vĩnh Trường, ThS 
Nguyễn Thị Thanh Trà...

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phó trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn: ThS Ngô Xuân Tăng.
- Phó Trưởng Bộ môn: ThS Lê Hồng Khôi
-  Giảng viên: Ông Trương Hải Tùng; ThS Nguyễn Trọng Lợi; 

ThS Trịnh Đình Dương; ThS Trần Mạnh Hùng; ThS Trần Doãn 
Quang; ThS Trần Đình Hiệp; ThS Nguyễn Xuân Tuấn; ThS Cao 
Trường Sơn; ThS Bùi Quốc Cường; ông Hoàng Hải Dương; 
ông Phùng Văn Thao; ông Mai Duy Thân.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2013).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN BÓNG BÀN

Bộ môn Bóng bàn có chức năng đào tạo chuyên 
môn, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 
chuyên ngành Bóng bàn. Các nhiệm vụ của Bộ 
môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng 
dạy, học tập; xây dựng nội dung chương trình, 
giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo liên quan 
đến các môn học; tổ chức hoạt động NCKH; Tổ 
chức giảng dạy các môn học trong bộ môn và 
cho các khoa khác trong trường theo kế hoạch 
giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

ThS Mai Đình Trường; PGS.TS Nguyễn Tiến Tiến. Ông Nguyễn Tuấn Đạt; ông Nguyễn Huỳnh Luân...

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS Phạm Trung Hiệp
-  Giảng viên: ThS Võ Thị Thiên Dung; ThS Nguyễn Thanh Tùng;  

bà Nguyễn Trương Thúy Quỳnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc nhiều năm liền và được tặng Bằng khen của Bộ (2012

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN cẦU LÔNG

Bộ môn Cầu lông có chức năng năng đào tạo chuyên môn, nghiên 
cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành Cầu lông. Các nhiệm 
vụ của Bộ môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học 
tập; xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, giáo án, tài liệu 
tham khảo liên quan đến các môn học; tổ chức hoạt động NCKH; 
Tổ chức giảng dạy các môn học trong bộ môn và cho các khoa khác 
trong trường theo kế hoạch giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê 
duyệt.

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS Mai Thanh Tùng
-  Giảng viên: ThS Phạm Minh Toàn ThS Hà Thị Kim Thoa;  

ThS Lê Thanh Nhịnh; ThS Ngô Tuấn Anh; ThS Nguyễn Thành 
Luân; ông Phạm Thanh Chính; ThS Lương Thành Tài; ông Trần 
Ích Nam; ông Đỗ Đình Quý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Minh; ông Phạm Phú Vinh…

Giảng viên từng công tác ở bộ môn
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BỘ MÔN QUẦN VỢT

Bộ môn Quần vợt có chức năng năng đào tạo chuyên môn, nghiên cứu 
khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành Quần vợt. Các nhiệm vụ của Bộ 
môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; xây dựng nội 
dung chương trình, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo liên quan đến các 
môn học; tổ chức hoạt động NCKH; Tổ chức giảng dạy các môn học trong 
bộ môn và cho các khoa khác trong trường theo kế hoạch giảng dạy đã 
được Hiệu trưởng phê duyệt.

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng Bộ môn: ThS Trần Trọng Anh Tú
-  Phó Trưởng Bộ môn: ThS Phạm Thành Tấn
-  Giảng viên: ThS Phạm Bá Cường; TS Nguyễn Thiện Quang; 

ThS Nguyễn Duy Thành; ThS Nguyễn Duy Khánh; ThS Lê 
Phạm Thanh Phong

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc năm 2015.
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BỘ MÔN VÕ VẬT JUDO

Chức năng năng đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành: Vật, Judo, Taekwondo, Karatedo, Pencak 
–silat, Võ cổ truyền, Vovinam. Sinh viên tốt nghiệp chuyên sâu của 
bộ môn trở thành những hướng dẩn viên, giáo viên, huấn luyện 
viên, chỉ đạo viên, Trọng tài các cấp, cán bộ quản lý phong trào, 
huấn luyện đào tạo vận động viên trẻ , huấn luyện viên tuyển tỉnh, 
tuyển quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Ái; ông Đỗ Hắc Lợi; TS Nguyễn Hữu Long; 
TS Phạm Đình Quý...

Giảng viên từng công tác ở bộ mônChức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Thành Ngọc
- Phó Trưởng Bộ môn: ThS Vũ Văn Huế, ThS Lê Quốc Dũng.
-  Giảng viên: ThS Trần Thị Kim Hương; ThS Trần Thị Vân Khoan; 

ThS Đoàn Thị Dung; ThS Vũ Thị Ánh Tuyết; ThS Lê Sỹ Phượng; 
ThS Lê Thiện Bá Tước; ThS Trần Bửu Duyên; ThS Nguyễn 
Trọng Việt; ThS Bành Huỳnh Quốc Hòa; ThS Nguyễn Phi 
Phụng; ThS Phan Thị Kim Liên; ông Lê Văn Phúc; ông Nguyễn 
Văn Sáng; bà Bùi Thu Hiền; bà Nguyễn Thị Minh Trinh; ông 
Nguyễn Lê Bảo.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc nhiều năm liền và tặng Bằng khen năm 
2006; 2014.

-  Cá nhân:  
-  Huân chương Lao động hạng Ba:  

TS Nguyễn Thành Ngọc (2014) 
-  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: ThS Vũ Văn Huế (2013), 

ThS Trần Thị Kim Hương (2014).
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BỘ MÔN cỜ

Bộ môn cờ có chức năng đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành Cờ. Các nhiệm vụ của Bộ môn: Xây 
dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; xây dựng nội dung 
chương trình, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo liên quan đến các 
môn học; tổ chức hoạt động NCKH; Tổ chức giảng dạy các môn học 
trong bộ môn và cho các khoa khác trong trường như: Cờ vua, cờ 
tướng, cờ vây…

ThS Lê Hồng Đức.

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay

Thành tích đã đạt được

- Trưởng Bộ môn: TS Dương Thanh Bình
-  Giảng viên: ThS Nguyễn Minh Trí; ThS Lương Thị Diễm Oanh; 

ThS Nguyễn Thị Hương Liên; bà Trần Thị Kim Cương; bà 
Hoàng Thị Bảo Trâm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc nhiều năm liền và tặng Bằng khen (2013).
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BỘ MÔN BẮN SÚNG

Bộ môn băn súng có chức năng đào tạo chuyên 
môn, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 
chuyên ngành Bắn súng. Các nhiệm vụ của Bộ 
môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng 
dạy, học tập; xây dựng nội dung chương trình, 
giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo liên quan 
đến các môn học; tổ chức hoạt động NCKH; 
Tổ chức giảng dạy các môn học trong bộ môn 
và cho các khoa khác trong trường như: Bắn 
súng (súng ngắn hơi, súng ngắn thể thao, súng 
trường hơi, súng trường thể thao)…

ThS Nguyễn Tiến Hữu; TS Nguyễn Thành Ngọc. ThS Nguyễn Thị Thuận; ThS Nguyễn Văn Hưng, ThS Huỳnh 
Phương Loan.

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Phó Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Văn Hoàng
-  Giảng viên: ThS Nguyễn Thị Hồng Thắm; ThS Đinh Thị Xuê; 

ThS Nguyễn Đăng Thuyên; ThS Trương Thế Khang; bà Dương 
Thị Đông.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc nhiều năm liền và tặng Bằng khen năm 2013; 2015.

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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BỘ MÔN THỂ Dục THỂ HÌNH KHIÊU VŨ THỂ THAO

Bộ môn Thể dục, Thể hình và Khiêu vũ thể thao 
có chức năng đào
tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành Thể dục, Thể hình và
Khiêu vũ thể thao. Các nhiệm vụ của Bộ môn: 
Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy,
học tập; xây dựng nội dung chương trình, giáo 
trình, giáo án, tài liệu tham khảo liên quan
đến các môn học; tổ chức hoạt động NCKH; Tổ 
chức giảng dạy các môn học: Nhịp điệu,
dancing, thể dục dụng cụ…

Ông Vũ Chi Mai; ông Nguyễn Anh Tuấn;
ThS Ngô Thanh Hảo

Ông Đồng Nhất Thanh; bà Phùng Thị Xuân;
ông Ngô Thanh Thế; ông Đặng Trần Bình; ông Từ Công Đạt; 
bà Trần Thị Biển, TS Lê Tử Trường, ThS Nguyễn Văn Đông...

Giảng viên từng công tác ở bộ môn

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Trưởng Bộ môn: ThS Nguyễn Trung Kiên
- Phó trưởng Bộ môn: bà Nguyễn Thị Lý
-  Giảng viên, người lao động: ThS Phạm Thành Công; ThS Nguyễn 

Thanh Hà; ThS Đặng Ngọc Trung; ThS Lê Minh Thiên; ông Lê 
Viết Lãm; ThS Bùi Thị Hồng Nhung; ông Nguyễn Ngọc Quý; ông 
Bùi Văn Tiến; bà Trần Thị Hồng; ông Nguyễn Việt Anh; ông Phạm 
Hoàng Long; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; ông Nguyễn Đình 
Hiếu; bà Võ Thị Minh Phượng.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc nhiều năm liền và được Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen (2011).

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: ThS Nguyễn Trung 
Kiên (2013)

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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VIỆN NGHIÊN cỨU KHOA HỌc VÀ cÔNG NGHỆ THỂ THAO

Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Thể thao có chức năng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ thể dục thể thao trình độ đại học, sau đại học và tổ chức hoạt 
động khoa học, công nghệ, truyền thông, thông tin trong lĩnh vực thể dục 
thể thao với phương châm kết hợp nghiên cứu với giảng dạy. Các nhiệm vụ 
của Viện: Phối hợp và tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, liên kết với 
các đơn vị trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, trao đổi, tổ chức Hội 
thảo…; Xây dựng luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển của Trường và 
của các ngành học trong Trường.

TS Bùi Huy Châm, PGS.TS Nguyễn Thiệt 
Tình, PGS.TS Trịnh Hùng Thanh, TS Đặng 
Hà Việt, TS Lê Việt Nga, PGS.TS Nguyễn 
Tiên Tiến, TS Lưu Thiên Sương, ThS Nguyễn 
Trương Phương Uyên, ThS Phạm Thanh 
Nghị…

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Viện trưởng: NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng
- Phó Viện trưởng: TS Vũ Việt Bảo, TS Dương Thị Thùy Linh,
-  Viên chức, người lao động: PGS.TS Bùi Trọng Toại; TS Đỗ Trọng 

Thịnh, ThS Đào Văn Thâu; ThS Trương Quang Vũ Triết; ThS 
Lê Quang Thái; ông Vũ Công Trường; bà Trương Thị Có; ThS 
Nguyễn Khánh Duy; TS Nguyễn Đình Quý; bà Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn; ông Phạm Cao Cường; ThS Phạm Thế Hải; bà Võ Thị Ngọc 
Trang...

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc nhiều năm liền và tặng Bằng khen năm 
2015; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2006).

-  Cá nhân:  
-  Huân chương Lao động hạng Ba: GS.TS Lê Quý Phượng 

(2006), PGS.TS Nguyễn Hiệp (2011)
  - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: TS Vũ Việt Bảo (2013)

Cán bộ, nhân viên 
từng công tác tại đơn vị

(kể cả phòng NCKH)
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TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU THỂ Dục THỂ THAO

Trung tâm Thông tin tư liệu TDTT có chức năng Tham mưu cho Hiệu 
trưởng về công tác Thông tin - Tư liệu TDTT. Các nhiệm vụ của Trung 
tâm: Quản lý hệ thống dữ liệu trong mạng toàn trường, nối mạng với 
các cơ quan trong và ngoài ngành TDTT. Thu nhận, khai thác, xử lý các 
thông tin từ các nguồn của các Thư viện khác; truy cập thông tin trong 
nước và quốc tế; phổ biến thông tin trong tất cả các lĩnh vực hoạt động 
TDTT; Quản lý thư viện, thư viện điện tử của trường. Quản lý và cập 
nhật thông tin hàng ngày trên trang Website của Trường.

ThS Trần Mạnh Nghĩa

Bà Hoàng Thị Miện, ThS Hà Thị Kim Dung; ThS Võ Thị Thiên 
Dung, TS Lê Thị Kim Ngân, bà Nguyễn Thị Phượng, bà Lê Thị 
Nguyệt Minh.

Cán bộ, nhân viên từng công tác tại đơn vị

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay

Thành tích đã đạt được

- Giám đốc: ThS Nguyễn Công Quân
- Phó Giám đốc: ThS Nguyễn Ngọc Tuấn
-  Viên chức, người lao động: bà Nguyễn Phương Hoa; 

bà Nguyễn Thị Kim Nga; bà Khúc Thị Phương Lan; ThS 
Lương Thị Hoài Phương; ông Lê Hải Đăng; bà Võ Thị 
Quyên; bà Nguyễn Thị Lan Hương; ông Nguyễn Anh 
Cường; ông Lê Sỹ Đồng; ông Nguyễn Phi Hoàng, ông 
Nguyễn Thành Minh.

-  Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc nhiều năm liền và tặng Bằng khen năm 2013.

-  Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ: ThS Nguyễn Công Quân 
(2014)

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ
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TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIc

Trường Phổ thông năng khiếu thể thao Olympic có chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu thể dục 
thể thao theo hình thức tập trung, ngắn hạn, dài hạn, theo đợt, chuyên đề…Các nhiệm vụ của Trường 
Năng khiếu: Điều tra nhu cầu đào tạo VĐV thể dục thể thao, tổ chức thực hiện các chương trình đào 
tạo VĐV năng khiếu thể thao, VĐV thể thao thành tích cao…

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Hồng Sơn
- Phó Hiệu trưởng: ThS Huỳnh Thúc Phong; ThS Hoàng Tuấn Anh.
- Viên chức, người lao động: ThS Nguyễn Công Út; ThS Nguyễn 
Hữu Hoàng Phúc; ThS Nguyễn Thị Thúy Nga; ông Đặng Văn 
Nhân; ông Huỳnh Ngọc Minh; ông Cao Trường Hải; ông Ngô Văn 
Chuyên.

-  Tập thể: Bước đầu mới thành lập Trường Phổ thông năng 
khiếu thể thao Olympic đã và đang xây dựng quy mô đào tạo 
VĐV năng khiếu. Tích cực trong việc điều tra nhu cầu đào tạo 
VĐV thể thao khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận.

-  Cá nhân: Huân chương Lao động hạng Ba: ThS Nguyễn Hồng 
Sơn (2014)
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TRUNG TÂM GIÁO Dục QUỐc PHÒNG - AN NINH

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh có chức năng đào tạo về giáo dục quốc phòng 
– an ninh cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. Các nhiệm vụ của Trung tâm: Quản lý, tổ chức học tập rèn luyện toàn 
diện cho sinh viên, xây dựng kế hoạch giáo dục hàng năm, biên soạn giáo án, tài liệu 
tham khảo, tổ chức dạy, học, nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự…

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Giám đốc: NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng
- Phó Giám đốc: ThS Nguyễn Thanh Bình
-  Viên chức, người lao động: ông Lê Hồng Đao; ThS Phạm Thị 

Thúy Nam; ông Phạm Trường Nam; bà Hà Thị Liên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc (2015).
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TRẠM Y TẾ

Trạm Y tế có chức năng giúp Nhà trường trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học viên, 
sinh viên, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường. Các nhiệm vụ của Trạm Y tế: Xây dựng nội 
dung và kinh phí hoạt động y tế từng năm, từng học kỳ tổ chức khám sức khỏe định kỳ; sơ cấp cứu, cấp 
thuốc thông thường; tổ chức tuyên truyền, giáo dục và tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe…

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay

Thành tích đã đạt được

- Phó Trạm trưởng: ông Phạm Thế Hoạt
-  Viên chức, người lao động: bà Tạ Thị Thúy An;  

bà Hà Thị Mận

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể 
lao động xuất sắc năm 2015.

BS Vũ Lưu Ly, BS Nguyễn Thị Thuận, ông 
Nguyễn Hữu Tuyển...

Cán bộ, nhân viên từng công tác tại đơn vị
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TẠP cHÍ KHOA HỌc VÀ ĐÀO TẠO THỂ Dục THỂ THAO

Tổng Biên tập
GS.TS Lê Quý Phượng

Phó tổng Biên tập
PGS.TS Nguyễn Hiệp
ThS Nguyễn Mạnh Phú

GS.TS Lê Nguyệt Nga
PGS.TS Lê Thiết Can
PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến
TS Nguyễn Thành Lâm
TS Đặng Hà Việt
TS Trần Hồng Quang
TS Đỗ Trọng Thịnh
TS Nguyễn Thành Ngọc
TS Lương Thị Ánh Ngọc
TS Đàm Tuấn Khôi
TS Vũ Việt Bảo
TS Phạm Hoàng Tùng
ThS Nguyễn Trọng Nguyên
ThS Đặng Đức Xuyên
ThS Nguyễn Hồng Sơn
ThS Huỳnh Thúc Phong
ThS Nguyễn Thanh Bình
TS Ng. H. Minh Thuận
ThS Hồ Hải
TS Lý Vĩnh Trường
TS Nguyễn Thị Mỹ Linh
PGS.TS Bùi Trọng Toại

TS Lưu Thiên Sương
TS Nguyễn Huy Nam

Hội đồng biên tập Các thành viên
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TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊcH Vụ THỂ THAO

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao chịu sự quản lý trực tiếp của Trường và hoạt động tự trang trải 
kinh phí, có con dấu riêng, có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và tự hạch toán độc lập. Các nhiệm 
vụ của Trung tâm: Tư vấn chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực TDTT, 
tổ chức dịch vụ huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao; tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động thể 
thao; cung cấp sản phẩm cho các hoạt động thể thao…

PGS.TS Lâm Quang Thành, ThS Nguyễn Mạnh Phú, ThS Vũ Đình Mai.

Chức năng & nhiệm vụ Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Giám đốc: NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng
- Phó Giám đốc: ThS Nguyễn Thanh Bình
- Kế toán trưởng: ThS Nguyễn Trọng Nguyên
-  Viên chức, người lao động: bà Nguyễn Thị Hồng, ThS Trần Thị 

Thúy Hạnh; ông Lê Minh Thái

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động 
xuất sắc (2014).

Cán bộ quản lý tại đơn vị qua các thời kỳ



HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP98 HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP 99

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌc

Trung tâm Ngoại ngữ, tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của tổ chức 
và cá nhân trong và ngoài trường. Các nhiệm vụ của Trung tâm: Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tin học theo 
chương trình không chuyên A, B, C và cao hơn. Đào tạo đạt chuẩn trình độ Ngoại ngữ, tin học theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Chức năng & nhiệm vụ

Nhân lực hiện nay Thành tích đã đạt được

- Giám đốc: NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng
- Phó Giám đốc: ThS Trần Quang Đạo
-  Viên chức, người lao động: bà Nguyễn Thị Phượng; 

bà Nguyễn Thị Thảo; ông Bùi Văn Thắng.

Thành tích đã đạt được: Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch công nhận tập thể lao động xuất sắc 
(2015).



HOẠT 
ĐỘNG 
ĐÀO 

TẠO VÀ 
NGHIÊN 

cỨU 
KHOA 
HỌc

PGS.TSKH Phan Đình Tân - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT&DL
chụp ảnh lưu niệm tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở Trường năm 2016
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KẾT QUẢ ĐÀO TẠO cỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌc TDTT TP. HcM  
QUA 4O NĂM (1976 – 2016)

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Trường Đại học TDTT TP. HCM có chức năng và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao 
có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

TT NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO SỐ LƯỢNG
TỐT NGHIỆP

SỐ LƯỢNG 
ĐANG THEO HỌc

1 Tiến sĩ 04 05
74  

(05 NCS đã bảo vệ  
Luận án cấp cơ sở)

2 Thạc sĩ 20 818 373

3 ĐH chính quy 38 6836 3089

4 ĐH vừa làm vừa học 74 3756 502

5 Cao đẳng 04 301

6 Trung học chính quy 07 626

7 Trung học tại chức 12 835
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Đ/c Hoàng Tuấn 
Anh - Ủy viên TW 
Đảng, Bộ trưởng 
Bộ VH,TT & DL 
gióng trống khai 
giảng năm học 
2011 - 2012 tại 
Trường ĐH TDTT 
TP. Hồ Chí Minh
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cỨU KHOA HỌc
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HỢP TÁc 
QUỐc TẾ
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Đoàn cán bộ Trường TDTT 
Thẩm Dương - Trung Quốc đến 

thăm Trường vào năm 2005

Đoàn cán bộ Trường ĐH TDTT 
Thiên Tân - Trung Quốc đến 
thăm Trường vào năm 2001

Lễ ký kết giữa ĐH TDTT Thượng 
Hải với Trường ĐH TDTT TP. Hồ 
Chí Minh vào năm 2006

Đoàn công tác Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí 
Minh do NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng làm 
trưởng đoàn ký kết hợp tác với Trường ĐH 

TDTT Thủ đô - Trung Quốc năm 2014
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Đoàn cán bộ Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh 
làm việc tại Trường ĐH Quốc Gia - Cộng hòa 
DCND Lào năm 2015

Thứ trưởng Boulan Siripannha cùng đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc với Trường năm 2015

NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng cùng đoàn công tác 
sang ký kết hợp tác với Lào năm 2015

Đoàn cán bộ Thể dục thể thao Lào sang thăm và làm 
việc với Trường năm 2013
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Sinh viên Trường giao lưu với sinh viên 
Trường ĐH Burapha - Thái Lan môn 

Bóng rổ vào năm 2009

Ký kết hợp tác giữa Trường với 
Trường ĐH Burapha - Thái Lan 

vào năm 2002

Đoàn cán bộ Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh 
sang thăm và làm việc với trường Burupha vào 
năm 2006

Ký kết hợp tác giữa Trường ĐH TDTT 
TP. Hồ Chí Minh và Học viện TDTT 
Chonburi - Thái Lan năm 2013
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NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng và TS Yasunori KANAHO ký bản ghi nhớ hợp tác giữa
Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Tsukuba - Nhật Bản

NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng và GS Taiji Hogama ký bản ghi nhớ hợp tác giữa
Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Sendai - Nhật Bản



HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP120 HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP 121

Bà Michele Sutton- ĐH Bradford đến thăm Trường năm 2011NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng và GS A.N Bleer ký bản ghi nhớ 
hợp tác giữa Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh và trường 
Đại học Tổng hợp TDTT, TN & DL - QG Nga

Đoàn cán bộ Ủy ban OLympic Mỹ sang thăm và làm việc với 
trường năm 2000

Đoàn cán bộ Ủy ban OLympic CH Pháp sang thăm và làm việc 
với trường năm 2012

NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng Hiệu trưởng Nhà trường Ký kết 
hợp tác với Hiệp hội thể thao giải trí thế giới
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cÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

40 năm qua, từ Công đoàn Trường Cán bộ Thể dục thể thao miền Nam lần 
lượt Công đoàn Trường mang các tên gọi như sau: Công đoàn Trường 
Trung học Thể dục thể thao Trung ương II, Công đoàn Trường Đại học 

Thể dục thể thao II, Công đoàn Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh. 
Hoạt động công đoàn đã đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng – trưởng thành 
– phát triển của Trường. Phát động nhiều phong trào thi đua như dạy tốt – phục vụ 
tốt; phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà; hiến máu nhân đạo...

Thông qua các hoạt động, Công đoàn Trường ngày càng trưởng thành, vững 
mạnh, phục vụ tốt cho đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xứng 
đáng là người tổ chức đại diện của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động 
Nhà trường.

Công đoàn Trường nhiều năm liên tục được tổ chức Công đoàn cấp trên đáng giá 
là tổ chức Công đoàn vững mạnh, năm 2015 Công đoàn Trường được nhận Cờ của 
Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh là Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

cÔNG 
ĐOÀN 

TRƯỜNG
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Đoàn cán bộ, viên chức, người lao động Trường
viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2016

cÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
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Đoàn cán bộ, viên chức, 
người lao động tham gia nghỉ 
dưỡng năm 2016 “Chinh 
phục đỉnh Fansipan”

Công chức, viên chức người lao động, học 
viên, sinh viên chạy “Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân” năm 2016

Công đoàn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc 
phục hậu quả thiên tai năm 2013

Công đoàn viên tham gia Hội thi văn nghệ năm 2014

Công đoàn Trường đến thăm và tặng quà cho trẻ em Làng 
Thiếu niên Thủ Đức xuân 2015

Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con em CC, VC & 
NLĐ nhà trường năm 2016



HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP128 HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP 129

ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. 
Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường đến nay vừa tròn 
40 tuổi. Trong suốt thời gian đó, Đoàn trường luôn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu giao cho với nhiều chuyển biến trong công tác giáo dục chính trị - tư 
tưởng - đạo đức lối sống, công tác vận động xây dựng “Sinh viên 5 tốt”, công tác đoàn vụ, 
công tác tình nguyện Mùa hè xanh, công tác hiến máu nhân đạo, công tác từ thiện. Trong 
những năm gần đây, Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với đời sống học tập, 
sinh hoạt của Đoàn viên thanh niên.

Nhìn lại chặng đường 40 năm, Đoàn trường tự hào là tổ chức Đoàn, luôn tiếp bước tốt 
truyền thống, tinh thần của các thế hệ đi trước, xứng đáng là đội tiên phong của Đảng Cộng 
sản Việt Nam tại Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh.

Hội Sinh viên Trường là tổ chức tập họp sinh viên rộng rãi của Trường, được thành lập 
ngày 29 tháng 11 năm 2014. Trong 2 năm qua, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức nhiều hoạt 
động mang lại quyền lợi, lợi ích chính đáng cho toàn thể sinh viên và tạo ra môi trường cho 
sinh viên hoạt động đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các câu lạc bộ gắn liền với học 
thuật, khởi nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường. Từ ngày thành lập đến nay, Hội Sinh viên 
Trường với những hoạt động của mình đã nhận Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ 
Chí Minh trong phong trào sinh viên năm học 2015-2016; Bằng khen UBND Tỉnh Trà Vinh 
cho tập thể chiến sĩ, sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016.

ThS Nguyễn Mạnh Phú - Bí thư Đảng ủy cùng NGƯT.GS.TS Lê Quý Phượng -
Hiệu trưởng Trường tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2015 - 2017
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Lãnh đạo và chiến sĩ Mùa hè xanh của Trường thăm 
và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi - 
TP.HCM năm 2011

Đội tuyển Olympic Mac - Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
nhận giấy khen của Bộ GD&ĐT

Đoàn Thanh niên Trường trao tặng nhà thân ái tại huyện 
Duyên Hải - Trà Vinh

Tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2015

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thiKết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú tại mặt trận MHX Trà 
Vinh năm 2016

Lãnh đạo cùng đoàn thành niên Trường dâng hoa viếng 
các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Krông Năng - 
Đắk Lắk (27/7/2013) 

Đ/c Nguyễn Bảo Ninh - Bí thư Đoàn thanh niên tham 
gia chuyến thăm đảo Trường Sa do Bộ GD & ĐT tổ 
chức năm 2014
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LỰc LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

Đại diện BCH Quân sự TP.Hồ Chí Minh, BCH Quân sự Q.Thủ Đức chụp ảnh lưu niệm với 
trung đội DQTV Trường ĐH TDTT TP. HCM tại Lễ công bố Quyết định thành lập



cÁc NHÀ 
GIÁO 

ĐƯỢc
NHÀ 

NƯỚc 
TẶNG 

THƯỞNG
cÁc 

DANH 
HIỆU cAO 

QUÝ Nhà giáo ưu tú
năm 1994

Nhà giáo ưu tú
năm 2010

Nhà giáo ưu tú
năm 2010

Nhà giáo ưu tú
năm 1990

Nhà giáo ưu tú
năm 1994

Nhà giáo nhân dân
năm 2012

GS.TS
LÊ NGUYỆT NGA

PGS.TS
NGUYỄN TIÊN TIẾN

TS 
PHẠM VĂN XẸN

GS.TS
LÊ VĂN LẪM

PGS.TS
LÂM QUANG THÀNH

GS.TS 
NGUYỄN XUÂN SINH

GS.TS
LÊ QUÝ PHƯỢNG

Nhà giáo ưu tú
năm 2012

Chiến sĩ thi đua
toàn quốc
năm 2015
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cỰU
SINH VIÊN
TIÊU BIỂU

ThS
Nguyễn Văn Tuấn

Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục TDTT

PGS.TS
Lâm Quang Thành
Nguyên Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục TDTT

PGS.TS
Huỳnh Trọng Khải

Hiệu trưởng 
trường ĐH SP TDTT  

TP. Hồ Chí Minh

TS
Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực Liên 
đoàn Bóng đá Việt Nam

ThS
Trần Chí Quân

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện 
TDTT TP. Cần Thơ

TS
Nguyễn Thành Lâm

Nguyên Giám đốc Trung tâm 
Huấn luyện TTQG TP. HCM

TS
Phạm Quang Bản

Phó Vụ trưởng Cơ quan thường 
trực Ban Tuyên giáo TW Đảng

tại TP. Hồ Chí Minh

TS
Đặng Hà Việt

Giám đốcTrung tâm Huấn luyện 
TTQG TP. HCM

ThS
Nguyễn Xuân Thảo

Nguyên Giám đốc Sở TDTT 
tỉnh Đồng Nai
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Ông
Mai Bá Hùng

Phó Giám đốc Sở VHTT 
TP. Hồ Chí Minh

ThS
Đỗ Văn Ba

Nguyên Giám đốc Sở TDTT 
tỉnh Bình Thuận

Ông
Trương Ngọc Để

Chủ tịch Liên đoàn 
Teakwondo Việt Nam

ThS 
Thái Hồng Hà

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện 
Krông Búk tỉnh ĐăkLăk

Th.S
Lê Duy Khánh

Phó Cục trưởng Cục công tác  
phía Nam, Bộ VH,TT & DL

Ông
Huỳnh Văn Hùng
Giám đốc Sở VH,TT & DL 

tỉnh Bến Tre

Ông
Nguyễn Hùng
Phó Giám đốc Sở VHTT 

TP. Hồ Chí Minh

Ông
Đỗ Chiêu Quý

Tỉnh ủy viên,  
Giám đốc Sở VH,TT & DL 

tỉnh Hậu Giang

Ông
Trương Hải Tùng

Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng 
đá trẻ - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

ThS
Trần Ngọc Phương

Nguyên Giám đốc Sở TDTT 
tỉnh Bạc Liêu

Ông
Phạm Thế Triều

Phó Giám đốc Sở VH,TT & DL 
tỉnh An Giang

ThS
Đinh Khắc Diện

Nguyên quyền Giám đốc Sở  
VH,TT & DL tỉnh Bình Định
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ThS
Võ Quốc Thắng

Phó Giám đốc Sở VH,TT & DL 
tỉnh Bình Phước

TS
Lê Văn Bé Hai

Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Văn hóa Sách Việt

ThS 
Ngô Văn Hỷ

Giám đốc 
Công ty Kim toàn CORP

DANH SÁcH cỰU SINH VIÊN 

STT HỌ VÀ TÊN cHỨc QUẢN LÝ
ĐÃ ĐẢM NHIỆM

1 Nguyễn Văn Minh P. Giám đốc Sở VHTT&DL  
Bình Định

2 Nguyễn Đình Thu P. Giám đốc Sở TDTT Phú Yên

3 Phạm Bá Nam Nguyên Giám đốc Sở TDTT  
Quảng Ngãi

4 Nguyễn Văn Hòa Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT 
Khánh Hòa

5 Trần Quang Tường Nguyên Q. Giám đốc Sở TDTT 
Khánh Hòa

6 Nguyễn Hữu Nhượng Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT 
Khánh Hòa

7 Võ Ngọc Hùng P. Giám đốc Sở VHTT Khánh Hòa

8 Bùi Văn Lộc P .Giám đốc Sở VHTT&DL  
Ninh Thuận

9 Nguyễn Văn Quảng Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT  
Ninh Thuận

10 Nguyễn Ngọc Hạnh P. Giám đốc Sở VHTT&DL
Bình Thuận

11 Nguyễn Xuân Thanh P. Giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Nai

12 Trịnh Thanh Bình Nguyên Giám đốc Sở TDTT  
TP. Hồ Chí Minh

13 Trần Văn Mui Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT 
TP. Hồ Chí Minh

14 Trần Thị Thắm Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT 
TP. Hồ Chí Minh

15 Nguyễn Thị Phong Nguyên P. Giám đốc
Sở TDTT Bình Dương

STT HỌ VÀ TÊN cHỨc QUẢN LÝ
ĐÃ ĐẢM NHIỆM

16 Phan Thanh Sang P. Giám đốc
Sở VHTT&DL Bà Rịa – Vũng Tàu

17 Vũ Đình Hà P. Giám đốc Sở VHTT&DL Long An

18 Huỳnh Văn Hiệp Nguyên P. Giám đốc
Sở VHTT&DL Tiền Giang

19 Hồ Đắc Việt Thanh Nguyên P. Giám đốc
Sở VHTT&DL Tiền Giang

20 Trần Quốc Bình Nguyên Giám đốc Sở TDTT 
Vĩnh Long

21 Nguyễn Thanh An P. Giám đốc Sở VHTT&DL 
Vĩnh Long

22 Trần Xuân Thiện Bí đảng ủy khối Doanh nghiệp
tỉnh Vĩnh Long

23 Nguyễn Đại Đức P. Giám đốc Sở VHTT&DL Trà Vinh

24 Lê Văn Cường Nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ

25 Trần Văn Tuấn P. Giám đốc Sở VHTT&DL 
Hậu Giang

26 Trần Văn Hùng P. Giám đốc Sở TDTT Sóc Trăng

27 Trần Huy Đạm Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT 
Kiên Giang

28 Võ Đồng Lập P. Giám đốc Sở VH,TT& DL 
Kiên Giang

29 Trần Ngọc Lịnh Nguyên Giám đốc Sở TDTT Cà Mau

33 Nguyễn Ngọc Minh P. Giám đốc Sở VHTT&DL Gia Lai

31 Huỳnh Văn Bảy P. Hiêu trưởng
Trường Đại học SP TDTT TP.HCM

STT HỌ VÀ TÊN cHỨc QUẢN LÝ
ĐÃ ĐẢM NHIỆM

32 Nguyễn Anh Tuấn P. Hiệu trưởng
Trường Đại học SP TDTT TP.HCM

33 Trần Duy Hòa P. Hiệu trưởng
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

34 Võ Văn Vũ P. Hiệu trưởng
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

35 Nguyễn Thiện Chí P. Giám đốc Sở VHTT&DL Bến Tre

36 Tạ Hoàng Hiện P. Giám đốc Sở VHTT&DL Cà Mau

37 Nguyễn Văn Hà P. Giám đốc Sở VHTT&DL Bạc Liêu

38 Phạm Công Danh P. Hiệu trưởng
Trường Đại học SP TDTT TP.HCM

39 Trịnh Hữu Lộc P. Hiệu trưởng
Trường Đại học SP TDTT TP.HCM

40 Nguyễn Tấn Hưng Nguyên P. Giám đốc
Sở VHTT&DL Bình Phước

41 Nguyễn Minh Quang P. Giám đốc Sở VHTT&DL 
Đắc-Nông

42 Trần Văn Thịnh P. Giám đốc Sở VHTT&DL 
Đắc-Nông

43 Phạm Duy Tiến P. Giám đốc Sở VHTT&DL 
Đồng Tháp

44 Huỳnh Châu P. Giám đốc Trung tâm HLTTQG
TP.Hồ Chí Minh

45 Trần Văn Một Nguyên P. Giám đốc Sở TDTT
Bà Rịa - Vũng Tàu

TRƯỜNG ĐẠI HỌc TDTT TP. HỒ cHÍ MINH THÀNH ĐẠT LÀ cÁN BỘ QUẢN LÝ
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ThS
Nguyễn Đăng Khánh

Cựu Huấn luyện viên đội tuyển 
Teakwondo QG

ThS
Đặng Anh Tuấn
Huấn luyện viên đội tuyển  

Bơi lội QG

ThS
Nguyễn Quốc Tuấn

Huấn luyện viên đội tuyển 
Judo QG

Ông
Cao Thanh Vân

Cựu Huấn luyện viên đội tuyển 
Điền Kinh QG

ThS 
Võ Hoàng Phong
Huấn luyện viên đội tuyển 

Xe đạp QG

Ông
Nguyễn Đình Minh

Huấn luyện viên đội tuyển 
Điền Kinh QG

ThS
Nguyễn Kiều Oanh
Cựu Huấn luyện viên đội tuyển 

Bơi lội QG

TS 
Đỗ Trọng Thịnh

Cựu Huấn luyện viên đội tuyển 
Bơi lội QG

Ông 
Trần Văn Quýt

Cựu Huấn luyện viên đội tuyển  
Xe đạp QG

ThS
Lương Khương Thượng

Cựu Huấn luyện viên đội tuyển 
Bóng chuyền nữ QG

ThS 
Huỳnh Thúc Phong
Cựu Huấn luyện viên đội tuyển 

Bóng chuyền QG

Ông
Nguyễn Hữu Chí
Huấn luyện viên đội tuyển 

Cử tạ QG



HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP144 HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP 145

Nguyễn Bình Định
- 2 huy chương vàng Vô địch Vovinam 

thế giới lần I (2009)

- 1 huy chương vàng Vô địch Vovinam 
Asian Indoor Game 3 – 2009

- 3 huy chương vàng Vô địch Vovinam 
Châu Á lần I – 2010

Trần Hiếu Ngân
- Huy Chương Bạc Olympic đầu tiên  

năm 2000 

- Huy Chương Vàng Seagame  
năm 1995 môn Taekwondo

Triệu Thị Hoa Hồng
HCV đồng đội 25m súng ngắn thể thao 

Seagame 2013

Cao Ngọc  
Phương Trinh

HCV 3 kỳ Seagame 16, 17, 18 
môn Judo

Nguyễn Hữu Long
HCV Pencak Silat tại SEA Games 20, 21

Nguyễn Trần  
Duy Nhất

4 lần giành chức vô địch  
vào các năm 2010, 2011, 2012, 2014  

làng Muay thế giới

Nguyễn Thị 
Thanh Huyền

Tại đấu trường SEA Games vào các năm 
1999, 2001, 20 03 và 2007, Thanh 

Huyền giành HCV khá thuyết phục trước 
các cua rơ còn lại trong khu vực, từ đó 

chính thức được mệnh danh là “Nữ 
hoàng xe đạp Đông Nam Á”.

Hồ Nhất Thống
HCV Asiad năm 1998 môn Taekwondo

Dương Thị Việt Anh
HCV tại SEA Games 26  

nội dung nhảy cao

Đinh Kim Loan
1 HCV tại giải vô địch thể dục thể hình 
Thế giới, 6 lần đạt HCV tại các giải vô 

địch thể hình châu Á.

Nguyễn Hữu Việt
Huy chương vàng SEA Games 23  

cự ly 100m ếch

Phan Thị Ngọc Linh
- HCV tại Giải VĐTG muay 2010 

diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) 

- HCĐ tại Đại hội võ thuật châu Á  
lần 1-2009 (Bangkok).

- HCB cho Đoàn TTVN  
tại SEA Games 25
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TRƯỜNG ĐẠI HỌc THỂ Dục THỂ THAO  
TP. HỒ cHÍ MINH cHÂN THÀNH cẢM ƠN cÁc TẬP THỂ, 

cÁ NHÂN ĐỒNG HÀNH cÙNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 
40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CLB BÓNG ĐÁ THAN QUẢNG NINH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TOÀN CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH 
TRUNG KIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

NAM HUƠNG COMMUNICATION & 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO 
QUỐC GIA TP. HCM CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ  
CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY THỂ THAO ĐỘNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI TRUNG TÂM HLTT QUỐC GIA ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM HLTT QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM HLTT QUỐC 
GIA CẦN THƠ

BỆNH VIỆN THỂ THAO VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN 
THỂ DỤC THỂ THAO

TRUNG TÂM DOPING VÀ Y HỌC THỂ THAO

TRUNG TÂM TDTT  
QUẬN BA ĐÌNH

LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM
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STT ĐƠN VỊ

1 Sở VH,TT TP. Hồ Chí Minh

2 Sở VH,TT&DL An Giang

3 Sở VH,TT&DL Bà Rịa – Vũng Tàu

4 Sở VH,TT&DL Bạc Liêu

5 Sở VH,TT&DL Bến Tre

6 Sở VH,TT&DL Bình Định

7 Sở VH,TT&DL Bình Dương

8 Sở VH,TT&DL Bình Thuận

9 Sở VH,TT&DL Bình Phước

10 Sở VH,TT&DL Cà Mau

11 Sở VH,TT&DL Cần Thơ

12 Sở VH,TT&DL Đồng Nai

13 Sở VH,TT&DL Đồng Tháp

STT ĐƠN VỊ

14 Sở VH,TT&DL Hậu Giang

15 Sở VH,TT&DL Kiên Giang

16 Sở VH,TT&DL Long An

17 Sở VH,TT&DL Ninh Thuận

18 Sở VH,TT&DL Sóc Trăng

19 Sở VH,TT&DL Tây Ninh

20 Sở VH,TT&DL Tiền Giang

21 Sở VH,TT&DL Trà Vinh

22 Sở VH,TT&DL Vĩnh Long

Khoa Giáo dục thể chất các Trường

1 Trường Đại học Cần Thơ

2 Trường Đại học Đà Nẵng

3 Trường Đại học Tây nguyên

cỰU SINH VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG cÔNG TÁc TẠI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊcH

KHU LIÊN HIỆP THỂ THAO QUỐC GIA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  
CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC – 
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

CỬA HÀNG DỤNG CỤ TDTT SPORT II CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  

KỸ THUẬT MINH TÂM

LIÊN ĐOÀN VÕ CỔ TRUYỀN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH VẠN AN SINH - VIVALIFE TRƯỜNG NỘI TRÚ IVS

BÁO BÓNG ĐÁ CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ




